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NHÂN DANH 
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- T                                        : 

 h   ph n - Ch  t a phi n t a:    Lê Thị Hươ   La  

Các h i th   nh n   n      Phạm Hồ   Thiêm và b  Vũ Thị  Thuý 

- T ư ký               Phạm Thị Diệu Thúy– Thư    T a     h   d   hu ệ  

Th i Th    t  h Th i    h  hi biê  b   phiê  t a. 

-                                       T    T   :  Ô   Tô Tuấ  Dũ   –  iểm 

sát viên. 

Ngày 16/8/2022  tại ph      t    T a     h   d   hu ệ  Th i Th    t  h Th i 

Bình   t    cô    hai sơ thẩm v     d   s  hô   h   v   ia đ  h th     s  

102/2022/TLST- HNGĐ      01 tháng 7  ăm 2022 v  việc Tra h chấp Hô   h   v  

 ia đ  h the   u  t đị h đưa v     ra   t x  s  43/2022/ Đ T- HNGĐ      

01/8/2022   iữa: 

Nguy n đơn:  Anh Ngu ễ  Vă  Tr  si h  ăm 1988  

Địa ch :     h  26  ấp SC, xã PT  th  h ph  RG  t  h Kiê  Gia   -  Đề nghị giải 

quyết vắng  ặt 

Bị đơn: Chị Pha  Thị X, si h  ăm 1988 – Đề nghị giải quyết vắng  ặt  

Địa ch : thô  TV, xã TQ  hu ệ  TT  t  h Th i    h;  

              : 

 ại đơn  h i  i n,  ản t   hai, các đơn gửi   a  n, nguy n đơn là anh Phạ  

Văn  r tr nh  ày  

Về quan h  hôn nhân: Anh v  chị Pha  Thị X t    u ệ  t m hiểu    t hô  với 

 hau v        20/4/2009  đă        t hô  tại Ủ  ba   h   d    ã TQ  hu ệ  TT, 

t  h Th i    h  sau  hi   t hô  a h  chị chu   s    ở  ã TQ. Do vợ chồ    uô  bất 

đồ   qua  điểm   hô   t m được ti     ói chu    ê  thườ    u ê  m u thuẫ . 

Chu   s    cù   chị X đ    ăm 2011 thì a h  chị ly thâ . Từ khi ly thân a h v  chị 

X  h mỗi   ười một  ơi  anh v  cư trú tại ấp SC, xã PT  th  h ph  RG  t  h Kiê  

Giang  chị X ở tại xã TQ  hu ệ  TT, hai bên  hô   c   qua  t m đ    hau  ữa. Nay 
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c  a h v  chị X đ u đã có cuộc s    riê    hô   thể đ    tu được  nên anh đ    hị 

T a     i i qu  t ch  anh ly hôn chị X.  

Về con chung: Anh và chị X có một c   chu      N u ễ  Thu N , sinh ngày 

02/02/2009 hiệ  ch u đa   ở cù   chị X ở  ã TQ. Anh đ    hị  i i qu t chị Xánh là 

  ười tr c ti p  uôi dưỡ   c   chu    chị X  hô    êu cầu a h cấp dưỡ  . Ngoài 

c   N u ễ  Thu N   a h v  chị X không có con chung nào khác. Ngày 30/12/2016 

chị X có sinh 01 con riêng là cháu N u ễ  Mi h Nh, anh đ    hị Tòa án   c đị h 

ch u N u ễ  Mi h Nh là con riêng của chị X anh  hô   có   hĩa v   uôi dưỡ   v  

cấp dưỡ   đ i với c   riê   của chị X.  

Về tài sản chung, nợ chung: A h v  chị X  hô   có t i s   chu     hô   có 

 ợ chu  , anh  hô    êu cầu T a     i i qu  t. 

 ại  ản t   hai, c c đơn gửi   a  n,    iến tại phi n h a giải  ị đơn là chị 

Phan  hị X tr nh  ày  

Về quan h  hôn nh n: Chị v  a h N u ễ  Vă  Tr  si h  ăm 1988; quê qu   v  

địa ch  hiệ   a  ở tại ấp SC, xã PT  th  h ph  RG t  h Kiê  Gia   que  bi t  hau 

tr    qu  tr  h hai bê  đi   m ă  tại t  h Kiê  Gia  . A h  chị t    u ệ  t m hiểu và 

t    u ệ  đă        t hô  tại Ủ  ba   h   d    ã TQ  hu ệ  TT  t  h Th i    h v   

     20/4/2009.  au  hi   t hô   vợ chồ   chu   s    tại  ã TQ. Từ  ăm 2011 thì 

vợ chồ   ph t si h m u thuẫ , nguyên nhân do tí h t  h  hô   hợp   uô  bất đồ   

qua  điểm s  g. D  m u thuẫ  că   thẳ   hai bê  ly thân từ  ăm 2011. Từ khi ly 

thân  hai bê  cắt đứt mọi qua  hệ. Nay anh Tr có đơ   êu cầu T a     i i qu  t    

hôn, chị  hất trí    hô  với a h Tr. 

Về con chung: Chị v  a h Tr có một c   chu      N u ễ  Thu Ng, sinh ngày 

02/02/2009. Hiệ  đa   d  chị tr c ti p  uôi dưỡ  . Chị v  a h Tr không có con 

chu        h c. Chị đ    hị tr c ti p  uôi ch u N u ễ  Thu N   hô    êu cầu a h 

Trườ   cấp dưỡ  . Tr    thời  ia     th   với a h Tr, ngày 30/12/2016 chị sinh 

ch u N u ễ  Mi h Nh (tê  d   i   v  chưa  hai si h)  iới tí h: Nam; Giấ  chứ   

si h s  97  qu ể  s  45; N    cấp 04/01/2017; Nơi cấp:  ệ h việ  đa  h a   i G   

– Nam Đị h. Chị si h ch u N u ễ  Mi h Nh tr    thời  ia  đã cắt đứt mọi qua  hệ 

tình c m với a h Tr. Chị đ    hị T a      c đị h ch u N u ễ  Mi h Nh là con riêng 

của chị  chị  hô    êu cầu a h Tr có tr ch  hiệm  uôi dưỡ   v  cấp dưỡ  . Chị đã 

 êu cầu T a    trư   cầu  i m đị h   c đị h ADN v  chịu t    bộ  ệ phí trư   cầu 

 i m đị h để   c đị h ch u N u ễ  Mi h Nh    c   riê   của chị. 

Về tài sản chung: Chị v  a h Tr  hô   có t i s   chu     hô    ợ ai  ê  chị 

 hô    êu cầu T a     i i qu  t. 

      t  uậ   i m đị h s  315/22/TC-AND      14/7/2022 của Việ  ph p   

qu c  ia   t  uậ : A h N u ễ  Vă  Tr  hô   có qua  hệ hu  t th    b  - c   với 
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ch u b  có tê  d   i   N u ễ  Mi h Nh; Chị Pha  Thị X có qua  hệ hu  t th    mẹ 

- c   với ch u b  có tê  d   i      N u ễ  Mi h Nh 

Do anh Tr đ    hị T a     i i qu  t v     vắ   mặt   hô   h a  i i được  ê  

v     ph i đưa ra   t   . 

Tại phiê  t a   iểm s t viê  ph t biểu v  tu   the  ph p  uật t  t    tr    qu  

tr  h  i i qu  t v     của Thẩm ph    của Hội đồ     t     ể từ  hi th     v     đ   

trước thời điểm Hội đồ     t    v     hị    đ u đú   qu  đị h. V   ội du   v    : 

Đại diệ  Việ   iểm s t đ    hị  p d     h    1 Đi u 51;  h    1 Đi u 56    ch  

anh Tr    hô  chị X; V  c   chu  : Đ    hị  p d    c c Đi u 81  82  83 Luật hô  

nhân và  ia đ  h   c đị h a h Tr v  chị X có một c   chu      N u ễ  Thu N , sinh 

ngày 02/02/2009. Gia  ch  chị X tr c ti p  uôi dưỡ   c   chu   N u ễ  Thu N  

đ    hi c   chu   đủ 18 tuổi  chị X  hô    êu cầu a h Tr cấp dưỡ    uôi c  . Anh 

Tr có qu    thăm   m c   chung. Anh Tr v  chị X có qu    tha  đổi   ười tr c ti p 

 uôi c   chu   v  tha  đổi mức cấp dưỡ    uôi c   chu    hi cầ  thi t. V  t i s   

chung: Do c c đươ   s  đ u  hô    êu cầu  ên  hô    em   t  i i qu  t. Chị X 

ph i chịu    phí    hô  sơ thẩm. 

  Ậ   Ị            Ồ    É   Ử: 

 au  hi   hiê  cứu c c t i  iệu có tr    hồ sơ v     được thẩm tra tại phiê  t a 

v  că  cứ v     t qu  tra h  uậ  tại phiê  t a  Hội đồ     t     hậ  đị h: 

 [1] Về tố tụng: 

Tra h chấp  iữa   u ê  đơ  v  bị đơ     tra h chấp v  hô   h    ia đ  h thuộc 

thẩm qu    của T a     h   d   hu ệ  Th i Th    t  h Th i    h the  qu  đị h tại 

 h    1 Đi u 28   h    1 Đi u 35 v   h    1 Đi u 39 của  ộ  uật t  t    d   s . 

C c đươ   s  đ u có đơ  đ    hị  i i qu  t vắ   mặt  ê  că  cứ v    h    1 Đi u 

228  ộ  uật t  t    d   s    t    vắ   mặt c c đươ   s . 

 [2]. Xét y u cầu c a nguy n đơn:  

[2.1]. Quan h  hôn nh n: Anh Tr v  chị X t    u ệ  t m hiểu  đă        t hôn 

vào ngày Ủ  ban nhân dân xã TQ  hu ệ  TT  t  h Th i    h v        20/4/2009 

the  qu  đị h của ph p  uật –    hô   h   hợp ph p.  u  tr  h chu   s    d  tính 

t  h  hô   hợp  ê  ph t si h m u thuẫ . M u thuẫ  că   thẳ   từ  ăm 2011 nên anh 

chị s       th   mỗi   ười một  ơi  hai bê   hô   c   qua  t m chăm sóc  hau  

 hô   cù    hau     d    hạ h phúc  ia đ  h. X t thấ  m u thuẫ   iữa a h Tr và 

chị X đã   u  m c đích hô   h    hô   đạt được, c  hai đ u đ    hị  i i qu  t    hô  

 ê   p d     h    1 Đi u 51   h    1 Đi u 56 Luật hô   h   v   ia đ  h  ăm 2014 

   ch  anh Tr    hô  chị X. 

 [2.2]. Về con chung:  
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[2.2.1] Anh Tr v  chị X có một c   chu      N u ễ  Thu N , sinh ngày 

02/02/2009 hiệ  ch u đa   ở cù   chị X ở  ã TQ, cháu N u ễ  Thu N  có   u ệ  

vọ   ở cù   mẹ. Chị X và anh Tr cù   có đ    hị chị X      ười tr c ti p  uôi 

dưỡ   c   N u ễ  Thu N . X t thấ  đ    hị của a h  chị    phù hợp với Đi u 81  

82  83 Luật hô   h   v   ia đ  h  ê   ia  ch  chị Pha  Thị X tr c ti p  uôi dưỡ   

c   N u ễ  Thu N  đ    hi c   chu   đủ 18 tuổi    phù hợp. Chấp  hậ  việc chị X 

 hô    êu cầu a h Trườ   cấp dưỡ    uôi c   chu  . A h Tr có qu    v    hĩa v  

thăm   m c   chu  . 

[2.2.2] Tr    thời  ỳ hô   h   với a h N u ễ  Vă  Tr, ngày 30/12/2016  chị 

X sinh cháu N u ễ  Mi h Nh (tê   i  đị h)   iới tí h: Nam       si h 30/12/2016; 

Giấ  chứ   si h s  97  qu ể  s  45; N    cấp 04/01/2017; Nơi cấp:  ệ h việ  đa 

khoa Sài Gòn – Nam Đị h. A h Tr v  chị X đ u đ    hị T a      c đị h ch u 

N u ễ  Mi h Nh    c   riê   của chị X. The    t  uậ   i m đị h 315/22/TC-ADN 

     14/7/2022 của Việ  ph p   qu c  ia   t  uậ : A h N u ễ  Vă  Tr không có 

qua  hệ hu  t th    b  - c   với ch u b  có tê  d   i   N u ễ  Mi h Nh; Chị Pha  

Thị X có qua  hệ hu  t th    mẹ - c   với ch u b  có tê  d   i      N u ễ  Mi h 

Nh  ê  đ    hị của anh Tr v  chị X    có că  cứ  phù hợp với Đi u 88 Luật Hô  

 h   v   ia đ  h  ê    c đị h ch u N u ễ  Mi h Nh (tê   i  đị h)  iới tính: Nam, 

     si h 30/12/2016; Giấ  chứ   si h s  97  qu ể  s  45; N    cấp 04/01/2017; 

Nơi cấp:  ệ h việ  đa  h a   i G   – Nam Đị h  hô   ph i    c   chu   của chị 

Pha  Thị X v  a h N u ễ  Vă  Tr, cháu    c   riê   của chị Phạ  Thị X. Chị Phan 

Thị X có qu    v    hĩa v   uôi dưỡ   ch u N u ễ  Mi h Nh. 

[2.3]. Về ph n chia tài sản chung  D  c c đươ   s  đ u  hô    êu cầu  ê  

T a     hô    em   t  i i qu  t. 

[3].Về  n phí, chi phí gi   định: Áp d    Đi u 147; Đi u 160  ộ  uật t  t    

d   s ;  điểm a  h    5 Đi u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức 

thu  miễ    i m  thu   ộp qu      v  s  d       phí v   ệ phí: A h Tr ph i chịu    

phí    hô  sơ thẩm, chị X ph i chịu chi phí  i m đị h. 

V  c c l  tr n, 

QuyÕt ®Þnh: 

Áp d     h    4 Đi u 147; Đi u 161 bộ  uật t  t    d   s ; Kh    1 Đi u 

228; Đi u 271; Đi u 273   ộ  uật t  t    d   s   ăm 2015;  h    1 Đi u 51   h    

1 Đi u 56  Đi u 81  Đi u 82  Đi u 83, 88 Luật hô   h   v  Gia đ  h  ăm 2014; điểm 

a  h    5 Đi u 27 N hị qu  t 326/2016/U TV H14 qu  đị h v  mức thu  miễ   

 i m  thu   ộp qu      v  s  d       phí v   ệ phí:  

1. VÒ h«n nh©n:  X  ch  a h N u ễ  Vă  Tr    hô  chị Pha  Thị X; 
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2.  ề việ   uôi  ƣỡ g       u g: A h N u ễ  Vă  Tr v  chị Pha  Thị X có 

một c   chu      N u ễ  Thu N , sinh ngày 02/02/2009. Gia  ch  chị Pha  Thị X 

tr c ti p  uôi dưỡ   c   N u ễ  Thu N  đ    hi c   chu   đủ 18 tuổi. Chấp  hậ  

việc X không yêu cầu a h Tr cấp dưỡ    uôi c   chu  . A h Tr có qu    v    hĩa 

v  thăm   m c   chu    có qu    đ    hị tha  đổi   ười tr c ti p  uôi c   sau  hi 

   hô   hi có  êu cầu. Ch u N u ễ  Mi h Nh (tê   i  đị h)  iới tí h: Nam       

si h 30/12/2016; Giấ  chứ   si h s  97  qu ể  s  45; N    cấp 04/01/2017; Nơi 

cấp:  ệ h việ  đa  h a   i G   – Nam Đị h    c   riê   của chị Phạ  Thị X. Chị X 

có qu    v    hĩa v   uôi dưỡ   ch u N u ễ  Mi h Nh. 

3. VÒ   â    ia tài sả    u g: D  đươ   s   hô    êu cầu  ê  Hội đồ     t 

    hô    em   t  i i qu  t. 

4. VÒ ¸n phÝ, chi phí giám đị  : A h N u ễ  Vă  Tr ph i chịu 300.000 đồ   

   phí    hô  sơ thẩm được đ i trừ v   s  ti   tạm ứ      phí đã  ộp    300.000 

đồ   the  biê   ai s  0004233 ngày 01/7/2022 của Chi c c thi h  h    d   s  hu ệ  

Th i Th    a h Trườ   đã  ộp đủ    phí    hô  sơ thẩm. Chị Pha  Thị X ph i chịu 

11.460.000 đồ   chi phí  i m đị h ADN (đã trư   cầu  i m đị h  chị X đã  ộp đủ 

chi phí  i m đị h) 

5. QuyÒn kh¸ng c¸o:  A h N u ễ  Vă  Tr v  chị Pha  Thị X vắ   mặt tại 

phiê  t a có qu     h    c   b      tr    hạ  15       ể từ       hậ  t    đạt hợp 

 ệ b     . 

Nơi     :  

- Các đương s ; 

-  AND tỉnh  h i B nh; 

- VKSND tỉnh  h i B nh 

- VKSND huy n TT; 

- UBND xã TQ (nơi ĐKK ); 

-  hi hành  n   n s  huy n  h i  hụy 

- Lưu hồ sơ 

                  T .     Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

                      Ẩ  P    -      OẠ P  Ê   OÀ 

 

 
       

 

                      Lê   ị  ƣơ g La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


